
STT
Khu vực, 

vị trí
Ranh giới, vị trí

Giá đất sửa đổi, 

bổ sung

A

I KV2

1 VT1
Giới hạn bởi: Ranh TP Sóc Trăng, đường Trần Hưng Đạo, hương lộ 

14 và ranh xã Tham Đôn.
60

2 VT2
Kênh Phước Kiện đi Cần Giờ đến giáp ranh xã Tham Đôn, Thạnh 

Thới An và Tài Văn. 
55

II KV3

1 VT2 Đất nuôi trồng thủy sản ấp Hòa Phuông; ấp Hòa Trung; ấp Hòa Trực 50

2 VT3 Diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại trên địa bàn xã 45

III KV3

1 VT2 Đất nuôi trồng thủy sản ấp Dương Kiển 50

2 VT3 Diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại trên địa bàn xã 45

IV KV3

1 VT3 Đất nuôi trồng thủy sản ấp Cổ Cò 50

2 VT4 Diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại trên địa bàn xã 45

V KV3
Toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn

 các xã còn lại
45

B

I KV3 Xã An Lạc Tây

1 VT1 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 55

II KV3 Xã Phong Nẵm

1 VT1 Toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 55

III KV3 Xã Nhơn Mỹ

1 VT2 Toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 50

PHỤ LỤC 4: BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2023

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Thị trấn Mỹ Xuyên

Xã Hòa Tú 1

Xã Hòa Tú 2

Xã Ngọc Tố

HUYỆN MỸ XUYÊN

HUYỆN KẾ SÁCH

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2
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STT
Khu vực, 

vị trí
Ranh giới, vị trí

Giá đất sửa đổi, 

bổ sung

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

C

I KV2 Thị trấn Phú Lộc

1 VT4 Khu vực ấp Thạnh Điền 45

II KV3 Xã Lâm Kiết

1 VT3

Phía Đông: Giáp ranh huyện Mỹ Tú; Phía Tây: Giáp ấp Kiết Lập A, 

Kiết Lập B (xã Lâm Tân); Phía Nam: Giáp huyện Mỹ Xuyên, kênh 

nội đồng; Phía Bắc: Giáp kênh ông Tà, kênh Xáng xã Tuân Tức, ranh 

ấp Kiết Thắng, ấp Kiết Lợi

45

2 VT4

Phía Đông: Giáp ranh huyện Mỹ Tú; Phía Tây: Giáp kênh ông Ban, 

rạch Bào Mướp, kênh ông Lượng, ranh xã Lâm Tân, kênh ông Dâu; 

Phía Nam: Giáp kênh Xáng xã Tuân Tức, kênh SaDi; Phía Bắc: Giáp 

ranh huyện Mỹ Tú

40

3 VT4 Diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại trên địa bàn xã 40

D

I KV3 Xã An Thạnh 1

1 VT4 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 40

II KV3 Xã An Thạnh 2

1 VT2 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 50

III KV3 Xã An Thạnh 3

1 VT4 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 40

IV KV3 Xã An Thạnh Nam

1 VT4 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 40

V KV3 Xã Anh Thạnh Đông

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45

VI KV3 Xã Đại Ân 1

1 VT4 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 40

E

I KV3 Xã Liêu Tú

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45

HUYỆN TRẦN ĐỀ

HUYỆN THẠNH TRỊ

HUYỆN CÙ LAO DUNG
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STT
Khu vực, 

vị trí
Ranh giới, vị trí

Giá đất sửa đổi, 

bổ sung

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

II KV3 Xã Lịch Hội Thượng

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45

III KV3 Xã Trung Bình

1 VT1 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 60

IV KV3 Xã Thạnh Thới Thuận

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45

V KV3 Xã Thạnh Thới An

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45

VI KV3 Xã Viên Bình

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45

VI KV3 Xã Đại Ân 2

1 VT3 Toàn bộ đất nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã 45
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